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Họ và tên: ………………………………                   ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 – ĐỀ 4 

Lớp: ……………………………………..                 Môn: Toán – Lớp 4 

                                                                                             Bộ sách: Chân trời sáng tạo 

                                                                                              Thời gian làm bài: 40 phút 

I. TRẮC NGHIỆM  

(Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng) 

Câu 1. Có bao nhiêu hình bình hành trong hình dưới đây? 

 

A. 1 hình   B. 2 hình   C. 3 hình   D. 4 hình 

Câu 2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm ..... : 11 = 88 là: 

A. 8    B. 968   C. 99    D. 958 

Câu 3. Số thích hợp điền vào chỗ chấm 28 cm2 10 mm2 = ....... mm2 là: 

A. 2 810   B. 28 100  C. 281 000  D. 2 801  

Câu 4. Giá trị của biểu thức 4 x 2 024 x 25 là: 

A. 202 400   B. 20 240   C. 2 024 000  D. 404 800 

Câu 5. Nếu ngày 1 tháng 3 của một năm nhuận là thứ Sáu thì ngày 28 tháng 2 năm đó là thứ mấy? 

A. Thứ Tư   B. Thứ Năm   C. Thứ Bảy   D. Chủ nhật 

Câu 6. Người ta xếp đều 60 chiếc bánh vào 6 hộp. Hỏi nếu có 1 500 chiếc bánh cùng loại thì xếp 

được bao nhiêu hộp bánh như vậy? 

A. 40 hộp   B. 15 hộp   C. 90 hộp   D. 150 hộp 

Câu 7. Một công ty thuê 2 xe du lịch chở 84 người đi tham quan. Xe thứ nhất chở ít hơn xe thứ hai 

6 người. Vậy xe thứ hai chở số người là: 

A. 45 người   B. 39 người   C. 40 người   D. 44 người 
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Câu 8. Người ta dựng các cột đèn ở một bên của một đoạn đường. Chiều dài của đoạn đường tính từ 

cột đèn đầu tiên đến cột đèn cuối cùng là 900 m. Khoảng cách giữa hai cột đèn liền nhau là 36 m. 

Vậy có bao nhiêu cột đèn trên đoạn đường đó? 

A. 25 cột đèn  B. 26 cột đèn  C. 27 cột đèn  D. 28 cột đèn 

II. TỰ LUẬN  

Câu 1. Đặt tính rồi tính. 

5 641 x 37       210 840 : 35  

…………..      …………..   

…………..      …………..   

…………..      …………..   

Câu 2. Tính bằng cách thuận tiện: 

a) 183 x 12 694 – 183 x 2 694 

b) 850 x 126 + 126 x 150 + 310  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 3. Chị Hà mua 3 kg táo phải trả tất cả 186 000 đồng. Hỏi nếu chị Hà có 310 000 đồng thì mua 

được mấy ki-lô-gam táo loại đó? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 4. Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 102 m, chiều dài hơn chiều rộng 6 m. Trên 

thửa ruộng này người ta trồng khoai, cứ 36 m2 thì thu hoạch được 95 kg khoai. Hỏi cả thửa ruộng 

thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam khoai? 

............................................................................................................................. .................................. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


